	
	ĐỀ THI  ÔLYMPIC TIỂU HỌC -  LỚP 5

	
	Thời gian làm bài 70 phút

	
	( Đề này gồm 17 câu – 2 trang)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm, học sinh chỉ phải ghi chữ cái trước đáp án em chọn vào tờ bài làm.
Câu 1: Dòng nào sau đây chứa hai từ láy trái nghĩa nhau?

A.  vui vẻ - buồn bực 

B. chăm ngoan - lười nhác


C. vội vàng - bình tĩnh

Câu 2:  Trong các câu sau, câu nào là câu ghép?

A. Từ trên ban công, chỗ tôi đang đứng đây, mùi hoa thiên lý đã xông lên ngào ngạt.
B. Những bụi mưa long lanh, nhẹ đến nỗi không rơi xuống đất mà cứ bay lững lờ.
C. Bóng đêm mùa xuân cũng đen óng ánh, ảo huyền và càng khuya càng ngào ngạt mùi thơm của hương lá, hương cây.
Câu 3: Dòng nào dưới đây có chứa 2 từ in đậm là từ đồng âm?

A.yêu và thương/ rất thương





B. thương người/ mũi thương ngọn giáo.
           C. người thương /đáng thương.




Câu 4: Trong các dòng sau, dòng nào gồm các từ viết đúng chính tả ?

A. chí thức, chú trọng, giãi bày, nặng nề


B. gia nhập, lắng đọng, đùa giỡn, ý chí


C. chán chường, sấm xét, chín nục, day dứt
Câu 5. Một hình lập phương có tổng diện tích xung quanh và diện tích toàn phần là 160 cm2. Thể tích của hình lập phương đó là:

         A. 16 cm3                 

B. 4096 cm3               

C. 64 cm3                     

Câu 6: Cho dãy số  1; 7; 13; 19; 25; …Số nào trong các số sau thuộc dãy số trên?

          A. 1075                 
    
B. 570                       

D. 351

Câu 7:  Một lớp học có 30 học sinh, biết 
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số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ 2 em. Số học sinh nữ của lớp học đó là:

           A. 12                             
B.  10                         

C. 9

Câu 8:  Một số sau khi giảm 20% thì phải tăng bao nhiêu % số mới để lại được số ban đầu ?

A.  20%                 

B. 25%                       

C.30%
Câu 9: Chất nào sau đây  không bị a – xít ăn mòn?


A. sắt



C. đá vôi



C. thuỷ tinh
Câu 10: Anh hùng La Văn Cầu là tấm g​ương tiêu biểu trong chiến dịch nào?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.       C. Chiến dịch  Điện Biên Phủ 1954.
B. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm chung giữa Việt Nam và châu Á?

A. Có nhiều đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới

B. Có 
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 diện tích là núi và cao nguyên


C. Có mật độ dân số cao, chủ yếu người dân làm nông nghiệp là chính.

Câu 12. Dòng nào sau đây chỉ bao gồm các đảo, quần đảo của Việt Nam?

A. Côn Đảo, Hoàng Sa, Bạch Long Vĩ, Hải Nam

B. Trường Sa, Hải Nam, Phú Quốc, Cát Bà 

C. Hoàng Sa, Phú Quốc, Cái Bầu, Côn Đảo
Câu 13: Tiếng Anh

Câu 14: Tiếng Anh

II. PHẦN TỰ LUẬN: 13 điểm
Câu 1: (3 điểm)  

    
An có một hộp bi, An lấy ra 
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 số bi trong hộp, sau đó thêm vào hộp 30 viên thì thấy số bi lúc sau bằng 
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 số bi lúc đầu. Hỏi lúc đầu trong hộp có bao nhiêu viên bi?

Câu 2: (3 điểm). Cho tam giác ABC có cạnh AC dài 6cm, trên cạnh BC lấy điểm E, sao cho EB = EC. BH là đường cao hạ từ đỉnh B của tam giác ABC và BH = 3cm. EH chia tam giác ABC thành hai phần và diện tích tứ giác ABEH gấp đôi diện tích tam giác CEH (như hình vẽ)
a. Tính độ dài đoạn thẳng AH.

b. Tính diện tam giác AHE.

( HS không phải vẽ hình vào bài thi)

Câu 3. (7 điểm) Cho khổ thơ:

Bình minh bừng sáng

Hoa lá tươi vui

Chim ca khắp nơi

Khu vườn thức giấc.


Dựa vào ý của khổ thơ trên và bằng quan sát thực tế, em hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả vẻ đẹp bình minh của một khu vườn và nêu cảm nghĩ của em khi được ngắm khu vườn đó.         
         TỔ TRƯỞNG CM                                           XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
	
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ THI  ÔLYMPIC TIỂU HỌC -  LỚP 5

	
	( Hướng dẫn chấm  gồm 17 câu – 2 trang)


I. TRẮC NGHIỆM: 7 điểm, mỗi câu trả lời đúng: 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.A
	C
	C
	B
	B
	C
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	C


II. TỰ LUẬN: 13 điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

( 3 điểm)


	       Phân số chỉ số bi còn lại sau khi An lấy ra là: 
 1 - 
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 = 
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 (số bi lúc đầu)
	0,5 điểm

	
	                Phân số chỉ 30 viên bi là:
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 - 
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 = 
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 (số bi lúc đầu)
	1 điểm

	
	                Lúc đầu hộp bi có số bi là:

30 : 
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 = 60 (viên)
	1 điểm

	
	                            Đáp số: 60 viên bi
	0,5 điểm

	Câu 2

3 điểm ( mỗi phần 1,5 điểm)
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	a.  Gọi S là diện tích.
Ta có: SBAHE = 2 SCEH
Vì BE = EC và hai tam giác BHE, HEC có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung H nên SBHE = SHEC

	0,5đ



	
	Do đó SBAH = SBHE = SHEC

	0,25đ

	
	Suy ra: SABC = 3SBHA và AC = 3HA (vì hai tam giác ABC và BHA có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung B)
	0,25đ



	
	Vậy HA = 
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AC

= 6 : 3 = 2 ( cm)

	0,5đ

	
	b.  Ta có: SABC = 6 x 3 : 2 = 9 (cm2)

	0,25đ

	
	Vì BE = EC và hai tam giác BAE, EAC có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung A, nên SBAE = SEAC 

	0,5đ



	
	Do đó: SEAC = 
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SABC = 9 : 2 = 4,5 (cm2)
	0,25đ



	
	Vì SHEC = 
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SABC = 9 : 3 = 3 (cm2)
	0,25đ

	
	Nên SAHE = 4,5 – 3 = 1,5 (cm2)
	0,25đ


Ghi chú: Các bài toán học sinh không làm theo đáp án nhưng vẫn đúng và phù hợp với học sinh tiểu học: vẫn cho điểm tối đa

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 3

( 7 điểm)
	- Học sinh viết đúng cấu trúc 1 đoạn văn
	1 điểm


	
	- Nội dung: Tả được vẻ đẹp tràn đầy sức sống của khu vườn vào lúc bình minh với cây cỏ, hoa lá tươi tốt, chim hót líu lo, cảnh sắc bừng sáng trước bình minh làm cho khu vườn như thức giấc sau một đêm dài, so sánh được sự khác biệt trước và sau, sự chuyển biến của cảnh vật
	3 điểm


	
	 - Bài viết giàu cảm xúc, từ ngữ trong sáng, sinh động, không sai chính tả, diễn đạt rõ ràng
	2 điểm


	
	- Nêu được cảm xúc khi ngắm khu vườn vào một buổi bình minh: yêu quý, thích thú, … 
	1 điểm


         TỔ TRƯỞNG CM                                           XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
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